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CHÍNH PHỦ 
_________ 

 
Số: 228/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026  

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2020/NĐ-CP  

ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi     

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, 

bổ sung một số điều bởi Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật 

số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15, Luật số 

56/2024/QH15, Luật số 88/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 84/2025/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đo lường số 04/2011/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 84/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được sửa đổi, bổ sung một số điều 

bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

Điều 1. Bổ sung một số điểm tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 

1. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 2 

“c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 09 tháng.”. 
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2. Bổ sung điểm k, điểm l vào sau điểm i khoản 3 

“k) Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ sau khi chủ đầu tư 

kiểm tra, đánh giá, kết luận dữ liệu, sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo 

quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ; 

l) Buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 4a  

“h) Hành vi không thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật về đo đạc và bản 

đồ;”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 5 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 

“b) Hành nghề đo đạc và bản đồ không có chứng chỉ hành nghề hoặc hành 

nghề đo đạc và bản đồ trong thời gian bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề cho 

cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề đó;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 

“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hoạt 

động đo đạc và bản đồ không có giấy phép hoặc hoạt động đo đạc và bản đồ 

trong thời gian bị buộc nộp lại giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp 

giấy phép đó.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 

“5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định 

tại điểm b khoản 1, điểm a khoản 3 Điều này.”. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 7  

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 

“b) Không thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo 

theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật về đo đạc và bản đồ;”. 
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2. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 3 

“đ) Không tuân thủ đầy đủ quy trình, giải pháp kỹ thuật công nghệ được 

quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - 

dự toán được phê duyệt khi thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản 

đồ.”. 

3. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 5 

“d) Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ do thực hiện hành vi 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này sau khi chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá, kết 

luận dữ liệu, sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật 

về đo đạc và bản đồ.”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 8  

“a) Không thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo 

theo quy định của pháp luật về đo lường và pháp luật về đo đạc và bản đồ;”. 

Điều 6. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 4 tại Điều 13 

“c) Buộc nộp lại số tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật đối với 

hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 14  

1. Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu  

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy 

định tại Chương II Nghị định này, cụ thể như sau:”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 
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3. Bãi bỏ khoản 2. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 

“3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 

Điều 8. Bổ sung Điều 14a  

“Điều 14a. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thủ trưởng 

tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập được giao thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ của bộ, cơ 

quan ngang bộ; Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo 

chức năng, nhiệm vụ của các sở; Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ 

chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ 

1. Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra trong 

phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc 

và bản đồ quy định tại Chương II Nghị định này, cụ thể như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 

của Nghị định này. 
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2. Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

thành lập được giao nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về đo 

đạc và bản đồ của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Giám đốc các sở thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các sở có thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đo đạc và bản đồ quy định tại Chương II Nghị định này, cụ thể như sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 

của Nghị định này. 

4. Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam thành lập, Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc 

bộ, cơ quan ngang bộ thành lập thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức 

năng, nhiệm vụ của tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ theo quy định tại khoản 3 Điều này.”. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16  

“Điều 16. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân  

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công an 

nhân dân có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả 

đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy 

định tại Chương II Nghị định này, trên địa bàn quản lý và có chức năng, nhiệm 

vụ được giao có quyền: 

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 



 CÔNG BÁO/Số 373/Ngày 07-07-2026 24 
 

 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. 

2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và đ khoản 

3 Điều 3 Nghị định này. 

3. Trưởng đồn Công an, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu 

đoàn, Thủy đội trưởng, Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và đ khoản 

3 Điều 3 Nghị định này. 

4. Trưởng Công an cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 
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5. Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế; Trưởng phòng 

nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ 

thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh 

mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Trưởng phòng Công 

an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, 

kinh tế, buôn lậu, môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng 

phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng 

phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Thủy đoàn trưởng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

6. Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng;  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

đ) Trục xuất;  

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

7. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;  

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  
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c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

đ) Trục xuất;  

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

8. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh 

tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng 

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều 

tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao 

thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục 

trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

Cục trưởng Cục An ninh nội địa có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

9. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo;  

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  

c) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

đ) Trục xuất;  

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 
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Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 17  

“Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng  

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng 

có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 

hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, 

khoản 2 Điều 11, Điều 12, khoản 1 và 2 Điều 13 Nghị định này, trên địa bàn 

quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể như sau: 

1. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính có quyền: 

a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và đ khoản 

3 Điều 3 Nghị định này. 

2. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn 

đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: 

a) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và đ khoản 

3 Điều 3 Nghị định này. 

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:  

a) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;  

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;  

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 
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4. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 

có quyền:  

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

5. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Hải đoàn trưởng Hải 

đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ 

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18  

“Điều 18. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển  

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển có 

thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành 

vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 và 4 Điều 

5, khoản 2, 3 và 4 Điều 6, điểm c và d khoản 2, điểm b và d khoản 3 Điều 7, 

điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 1, 2 và 3 Điều 11, Điều 12, khoản 

1 và 2 Điều 13 Nghị định này, trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao, cụ thể như sau: 

1. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát 

biển có quyền: 

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;  

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và đ khoản 3 

Điều 3 Nghị định này. 

2. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;  
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b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;  

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, đ, g, h và i 

khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

3. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, 

Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát 

biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, đ, g, h và i 

khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

4. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật 

thuộc Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

a) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng;  

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

5. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:  

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 tháng đến 09 tháng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 
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Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 19  

“Điều 19. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan  

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan có thẩm 

quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi 

phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 2 

Điều 11 Nghị định này, trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao, cụ thể như sau: 

1. Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực có 

quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;  

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

2. Cục trưởng Cục Hải quan có quyền:  

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;   

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Điều 20  

“Điều 20. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị 

trường 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 

có thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với 

hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10; 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định này, trên địa bàn quản lý và theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể như sau: 

1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường 

thuộc Sở Công Thương có quyền: 

a) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này; 
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c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

2. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có 

quyền: 

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

3. Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có quyền: 

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 21  

“Điều 21. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ hàng 

hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảng vụ hàng hải, 

Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa có thẩm quyền xử phạt và 

áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính 

quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 11 Nghị định 

này, trên địa bàn quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 

cụ thể như sau: 

1. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng 

không, Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền: 

a) Phạt tiền đến 12.500.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng không, Giám đốc 

Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền: 
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a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này.”. 

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 23  

“1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương 

III Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các 

hành vi thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý quy định tại Nghị định này. 

2. Công chức; viên chức; người thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân 

đội nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.”. 

Điều 16. Bổ sung Điều 23a 

“Điều 23a. Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử 

Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên môi 

trường điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 18a Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; Điều 28a và Điều 28b Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 

190/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ.”. 

Điều 17. Thay thế, bãi bỏ một số điều, khoản 

1. Thay thế cụm từ “Bộ Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 2 Điều 26. 

2. Bãi bỏ Điều 15 và Điều 22. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026. 

Điều 19. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị 

phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết tại thời điểm Nghị định này đã có hiệu 

lực thì áp dụng Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 của 

Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP để xử lý. 
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2. Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ xảy ra trước 

thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng vẫn đang diễn ra khi Nghị 

định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Hồ Quốc Dũng 
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